
STT Họ Tên Mã SV Giới tính Lớp Khóa Kỳ xét TBC HK TBC TL Số TC Đạt Số TC F Ghi chú

1 Hồ Anh Tuấn 2021606248 Nam 2021DHDTTT07 ĐH K16 6 0.87 2.01 56 3 Cảnh báoBuộc thôi học

2 Phạm Thành Công 2022604544 Nam 2022DHDTTT04 ĐH K17 4 0 2.28 36 17 Cảnh báoBuộc thôi học

3 Lại Trung Hiếu 2022604412 Nam 2022DHDTTT04 ĐH K17 4 0 1.85 37 5 Cảnh báoBuộc thôi học

4 Vũ Tuấn Anh 2022604590 Nam 2022DHDTTT05 ĐH K17 4 0 1.84 28 8 Cảnh báoBuộc thôi học

5 Nguyễn Văn Linh 2022605170 Nam 2022DHDTTT05 ĐH K17 4 0 1.75 10 0 Buộc thôi học

6 Nguyễn Đăng Tấn 2022605161 Nam 2022DHDTTT05 ĐH K17 4 0 2.19 27 10 Cảnh báoBuộc thôi học

7 Lê Minh Chiến 2022606462 Nam 2022DHDTTT07 ĐH K17 4 0 1.74 38 13 Cảnh báoBuộc thôi học

8 Đào Đình Minh Hùng 2022606355 Nam 2022DHDTTT07 ĐH K17 4 0 2.04 23 8 Cảnh báoBuộc thôi học

9 Lê Tuấn Thành 2022606853 Nam 2022DHDTTT08 ĐH K17 4 0.11 1.86 21 8 Cảnh báoBuộc thôi học

10 Nguyễn Mạnh Hùng 2022602143 Nam 2022DHKTMT01 ĐH K17 4 0.96 2.33 50 8 Cảnh báoBuộc thôi học

11 Đinh Mạnh Trường 2022600610 Nam 2022DHKTMT01 ĐH K17 4 0.17 2.02 30 6 Cảnh báoBuộc thôi học

12 Đinh Trọng Bằng 2023607512 Nam 2023DHKTMT02 ĐH K18 2 0 1.43 7 16 Cảnh báoBuộc thôi học
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